
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I                               LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1  
TUẦN HỌC THỨ 14                      Từ ngày 4 /12/2023 - Đến ngày: 8/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

4/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 40 HĐTN Tổng kết đợt thi đua thứ hai  

2 92 Tiếng Việt - Đọc: Những bậc đá chạm mây. 

- Nói và nghe: Kể chuyện những bậc đá chạm mây. 

Máy chiếu 

3 93 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 66 Toán  
Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị 

mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C (T2) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 14 Tin  B14. Ttin và chương trình giải trí trên Internet  

2 14 Đạo đức Bài 5: Giữ lời hứa (T1) Máy chiếu 

3  HDH Bù: Viết: Nghe – viết: Những bậc đá chạm mây Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

5/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 53 Tiếng Anh    

2 27 GDTC    

3 94 Tiếng Việt HS ĐI THĂM QUAN  

4 67 Toán    

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 14 Âm nhạc    

2  HDH   

3 41 HĐTrải nghiệm   

 14 TLVM   

4 

6/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 68 Toán Bài 35: Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

2 54 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 2.1  

3 95 Tiếng Việt Đọc: Đi tìm mặt trời.  

Viết: Ôn chữ hoa L 

Máy chiếu 

4 96 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 27 TNXH 

Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên 

nhiên 
Máy chiếu 

2 14 ĐSTV 
Giới thiệu & đọc sách: “Kể chuyện gương dũng 

cảm ” 
 

3  HDH Bù: Bài 35: Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

5 

7/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Tiếng Việt Luyện tập: Từ trái nghĩa. Câu khiến Máy chiếu 

2 69 Toán Bài 36: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (T1) Máy chiếu 

3 27 Song ngữ (K)   

4 28 TNXH Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 55 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 2.2  

2 28 GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

3  HDH Bù HĐGD chủ đề: Góc học tập đáng yêu Máy chiếu 

6 

8/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 98 Tiếng Việt 

Luyện tập: Viết 2 – 3 câu nêu lí do em thích hoặc 

không thích một câu chuyện em đã nghe đã đọc. 
Máy chiếu 

2 70 Toán Bài 36: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (T2) Máy chiếu 

3 14 Mỹ thuật Bài 2: Người em yêu quý  

4 56 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 2.3  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T3) Máy chiếu 

2 28 Song ngữ (T)   

3 42 HĐ trải nghiệm Sinh hoạt lớp theo chủ đề: Góc nhà thân thương Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 19 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2023 

   

                                                                                               KHỐI TRƯỞNG    

 
                                                                                         Nguyễn Thị Hương                           

 


